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1 DTZ1253201010071   LÊ THỊ NGUYỆT Nữ 24/04/1994  Yên Bái 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3.44

135

Giỏi

2 DTZ1253201010070   SÁI THỊ THU TRANG Nữ 29/03/1994 Điện Biên 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3.38

135

Giỏi

3 DTZ1253201010019   NGÔ THỊ HỒNG Nữ 20/04/1994 Thái Nguyên 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3.30

135

Giỏi

4 DTZ1253201010012   TRẦN THỊ HẢI Nữ 15/10/1994  Lai Châu 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3.29

135

Giỏi

5 DTZ1253201010043   TRẦN THỊ SINH Nữ 01/03/1993 Thái Nguyên 3 2 2 2 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3.07

135

Khá

6 DTZ1253201010013   HOÀNG THỊ HẰNG Nữ 20/04/1994 Lạng Sơn 4 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3.04

135

Khá

7 DTZ1253201010056   LƯU THỊ TUYẾT Nữ 19/07/1994 Thái Nguyên 3 3 4 1 4 3 4 3 2 3 1 1 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3.04

135

Khá

8 DTZ1253201010083   ĐINH ĐỨC KHƯƠNG Nam 06/08/1994 Nam Định 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3.02

135

Khá

9 DTZ1253201010057   TRẦN THỊ HẢI YẾN Nữ 13/11/1994 Thái Nguyên 3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 1 4 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3.02 135 Khá

10 DTZ1253201010066   NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ 30/10/1994 Bắc Cạn 4 2 2 3 2 2 3 4 3 1 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2.98

135

Khá

11 DTZ1253201010028   VŨ NHẬT LINH Nữ 12/01/1994 Quảng Ninh 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 1 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2.91

135

Khá

12 DTZ1253201010044   TRẦN THỊ SƠN Nữ 23/02/1993 Bắc Cạn 3 2 4 1 2 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 1 4 1 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2.89

135

Khá

13 DTZ1253201010014   LÙ THỊ HẠNH Nữ 03/02/1994 Lào Cai 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2.84

135

Khá

14 DTZ1253201010025   BÙI THỊ HUYỀN Nữ 28/12/1994 Thái Bình 3 2 2 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2.84

135

Khá

15 DTZ1253201010034   HOÀNG THỊ MỚ Nữ 15/05/1994  Yên Bái 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2.82

135

Khá

16 DTZ1253201010040   TRẦN THU PHƯƠNG Nữ 16/11/1994 Hưng Yên 2 3 2 1 3 2 3 4 2 1 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2.82

135

Khá

17 DTZ1253201010065   HỒ THIÊN NGA Nữ 19/04/1994 Thái Nguyên 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2.77

135

Khá

18 DTZ1253201010086   NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 08/02/1994 Lào Cai 3 3 1 2 1 1 3 4 1 1 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2.76

135

Khá

19 DTZ1253201010085   NÔNG BÍCH HỒNG Nữ 14/04/1991 Cao Bằng 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 3 4 2.76

135

Khá

20 DTZ1253201010011   LÊ THỊ THUỲ GIANG Nữ 28/07/1994 Thái Nguyên 4 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 2 4 1 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2.72

135

Khá

21 DTZ1253201010051   NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 01/08/1994 Quảng Ninh 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.72

135

Khá

22 DTZ1253201010055   NGUYỄN THỊ TUYẾN Nữ 20/06/1994 Quảng Ninh 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 2 1 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 1 4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.68

135

Khá

23 DTZ1253201010060   NGUYỄN THANH THƯ Nữ 08/03/1994 Quảng Ninh 2 3 1 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.60

135

Khá

24 DTZ1253201010054   NGUYỄN MINH TUẤN Nam 30/12/1992 Thái Nguyên 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2.54

135

Khá

25 DTZ1253201010015   NGUYỄN THỊ HIÊN Nữ 10/01/1994 Thái Bình 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 0 2 2 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2.65

133

Chưa tích lũy đủ 5.9

26 DTZ1253201010061   VŨ THỊ THANH XUÂN Nữ 01/07/1994 Ninh Bình 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2.63

133

Chưa tích lũy đủ 6.7

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 4

Khá 20

Trung bình 0

Chưa xét TN 2

T.Số đơn xét TN 26
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LỚP: VIỆT NAM HỌC K10
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1 DTZ1252201130011   BÙI THỊ HUỆ Nữ 22/11/1994 Thanh Hóa 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3.35 135 Giỏi

2 DTZ1252201130010   CHU THỊ LƯƠNG Nữ 25/04/1994 Lạng Sơn 4 4 4 3 1 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3.32 135 Giỏi

3 DTZ1252201130016   LƯƠNG THỊ CHANH Nữ 24/10/1994 Cao Bằng 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 1 1 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3.04 135 Khá

4 DTZ1252201130013   NGÔ THỊ THU THẢO Nữ 28/12/1994 Thái Nguyên 3 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 1 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 1 4 3 2.93 135 Khá

5 DTZ1252201130040   LỤC THẾ VỊNH Nam 13/08/1993 Cao Bằng 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 2 2 1 2 1 4 3 1 3 3 1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2.74 135 Khá 9.6

6 DTZ1252201130043   NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 23/11/1994 Thái Bình 1 4 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 3 4 1 3 2 4 4 2 4 2 2.70 135 Khá

7 DTZ1252201130038   VŨ VĂN MƯỜI Nam 21/07/1994 Hưng Yên 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 1 3 4 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 2.66 135 Khá 11.1

8 DTZ1252201130009   NGUYỄN PHƯƠNG DIỄM Nữ 03/10/1994 Thái Nguyên 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 0 1 3 4 3 3 3 2 4 3 1 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 3 3.04 133 Chưa tích lũy đủ 5.2

9 DTZ1252201130041   NGUYỄN ĐỨC VIỆT Nam 07/05/1991 Hải Phòng 3 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 1 4 3 2 3 3 2.80 132 Chưa tích lũy đủ

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 2

Khá 5

Trung bình 0

Chưa xét TN 2

T.Số đơn xét TN 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TL. HIỆU TRƯỞNG 

XẾP LOẠI HỌC 

TẬP

STC 

TL

TBC 

TL

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

Ghi chú:

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016

% TC học 

lại
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LỚP: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K10
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1 DTZ1255104010003   NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 24/01/1993 Bắc Giang 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.76 135 Xuất sắc

2 DTZ1255104010009   NGÔ THỊ HỒNG THU Nữ 01/02/1994 Thái Nguyên 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3.61 135 Xuất sắc

3 DTZ1255104010017   NGUYỄN THỊ NGÂN Nữ 06/07/1993 Hà Nội 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3.20 135 Giỏi

4 DTZ1255104010018   ĐỖ THỊ NGA Nữ 07/10/1994 Hà Nội 1 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 1 4 2 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 3.04 135 Khá

5 DTZ1255104010013   BÙI THỊ HIỀN Nữ 06/12/1994 TP Hải Phòng 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 1 4 2.91 135 Khá

6 DTZ1255104010007   LẠI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 13/11/1994 Thái Nguyên 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2 2 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 2 2 2 3 4 3 2 4 2.81 135 Khá

7 DTZ1255104010014   HOÀNG VĂN HỒNG Nam 06/12/1994 Thái Bình 2 1 4 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 4 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2.51 135 Khá 5.9

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 2

Giỏi 1

Khá 4

Trung bình 0

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 7

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Ghi chú:

% TC học 

lại

XẾP LOẠI 

HỌC TẬP

STC 
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TBC 

TL

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG 

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
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LỚP: CÔNG NGHỆ SINH HỌC K10
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1 DTZ1254202010030   TRẦN THỊ BÍCH XOÀN Nữ 09/04/1993 Hải Dương 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3.46 135 Giỏi

2 DTZ1254202010013   PHẠM THỊ HUYỀN Nữ 04/09/1994 Thanh Hóa 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3.45 135 Giỏi

3 DTZ1254202010010   PHAN THỊ THANH HIỀN Nữ 29/01/1994 Thanh Hóa 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3.36 135 Giỏi

4 DTZ1254202010048   TRẦN THU TRANG Nữ 08/10/1993 Hà Nam 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3.36 135 Giỏi

5 DTZ1254202010009   BÙI THẾ HẢI Nam 14/09/1993 Bắc Ninh 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3.33 135 Giỏi

6 DTZ1254202010018   NGUYỄN THỊ MINH Nữ 16/02/1994 Bắc Ninh 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3.29 135 Giỏi

7 DTZ1254202010023   NGUYỄN VĂN QUANG Nam 02/03/1994 Tuyên Quang 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3.27 135 Giỏi

8 DTZ1254202010012   ĐINH THỊ HOA Nữ 17/09/1994 Hòa Bình 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3.18 135 Khá

9 DTZ1254202010022   LÊ THỊ MINH NHÂM Nữ 06/05/1993 Phú Thọ 4 4 3 4 2 1 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 1 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 2.91 135 Khá

10 DTZ1254202010027   TẠ THỊ THẮM Nữ 10/10/1993 Thái Nguyên 4 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 2 2.90 135 Khá 5.2

11 DTZ1254202010024   CAO THỊ QUỲNH Nữ 22/12/1994 Tuyên Quang 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 2 2 2.80 135 Khá

12 DTZ1254202010034   VŨ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 30/07/1993 Hưng Yên 4 3 3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2.73 135 Khá

13 DTZ1254202010041   NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 14/06/1994 Thái Bình 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2.73 135 Khá

14 DTZ1254202010017   NGUYỄN VĂN LƯU Nam 28/05/1993 Thanh Hóa 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2.71 135 Khá

15 DTZ1254202010026   DƯƠNG THỊ MINH TÂM Nữ 22/01/1995 Thái Nguyên 4 3 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2 2 2.71 135 Khá

16 DTZ1254202010029   TRẦN THỊ THANH Nữ 18/10/1994 Hà Nội 4 3 4 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 2 2 1 2 4 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 1 1 2 2.70 135 Khá

17 DTZ1254202010046   TẠ THỊ HÒA Nữ 16/09/1993 Bắc Giang 4 3 3 2 3 2 3 3 1 2 4 1 1 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2.66 135 Khá

18 DTZ1254202010021   NGUYỄN THỊ NGÂN Nữ 28/08/1994 Bắc Ninh 4 3 3 3 3 1 4 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 1 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2.63 135 Khá

19 DTZ1254202010025   NGUYỄN ĐỨC TÀI Nam 09/02/1994 Phú Thọ 4 1 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2.62 135 Khá

20 DTZ1254202010035   MA KHẮC QUÂN Nam 17/05/1994 Thái Nguyên 4 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 2 2.59 135 Khá 8.1

21 DTZ1254202010043   ĐỖ THỊ TƯƠI Nữ 18/07/1994 Hưng Yên 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2.56 135 Khá

22 DTZ1254202010011   NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 27/10/1994 Bắc Giang 4 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2.36 135 Trung Bình

23 DTZ1254202010050   ĐẶNG THỊ HÀ Nữ 12/03/1994 Bắc Giang 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2.13 135 Trung Bình 8.9

24 DTZ1153310076   MAI VĂN LINH Nam 09/01/1992 Thái Nguyên 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 1 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 1 3 2 2.73 133 Chưa tích lũy đủ Bỏ CSVN

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 7

Khá 14

Trung bình 2

Chưa xét TN 1

T.Số đơn xét TN 24
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1 DTZ1257601010139   NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Nữ 24/04/1994 Hà Nội 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.65 135 Xuất sắc

2 DTZ1257601010042   PHỒNG MÍ QUÁI Nữ 27/10/1993  Lai Châu 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3.37 135 Giỏi

3 DTZ1257601010054   PHẠM THỊ THU THUỶ Nữ 06/02/1992  Yên Bái 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3.33 135 Giỏi

4 DTZ1257601010018   NÔNG THỊ HOÈ Nữ 08/04/1994 Bắc Cạn 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3.30 135 Giỏi

5 DTZ1257601010111   BẾ THỊ THẮM Nữ 01/01/1994 Bắc Cạn 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3.29 135 Giỏi

6 DTZ1257601010057   LÒ THỊ TRINH Nữ 04/08/1994  Lai Châu 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3.26 135 Giỏi

7 DTZ1257601010078   HOÀNG THỊ TRÚC Nữ 08/06/1994 Cao Bằng 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3.21 135 Giỏi

8 DTZ1257601010025   PHÙNG THỊ KIM Nữ 20/08/1994 Lạng Sơn 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3.12 135 Khá

9 DTZ1257601010039   HOÀNG THỊ MỸ OANH Nữ 22/10/1993 Cao Bằng 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3.10 135 Khá

10 DTZ1257601010005   THẠCH THỊ CHÂM Nữ 22/04/1994 Thái Nguyên 4 2 2 4 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3.08 135 Khá

11 DTZ1257601010097   NGUYỄN THỊ NGA HẬU Nữ 17/10/1994  Yên Bái 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 2 4 3 1 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3.07 135 Khá

12 DTZ1257601010103   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 17/04/1994 Thái Nguyên 3 2 2 1 2 2 3 4 1 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.07 135 Khá

13 DTZ1257601010036   NÔNG THỊ LỆ NHƯ Nữ 29/01/1994 Bắc Cạn 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3.05 135 Khá

14 DTZ1257601010068   HÀ THANH LAM Nữ 08/10/1994 Bắc Cạn 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3.04 135 Khá

15 DTZ1257601010100   TỪ THỊ HIẾN Nữ 06/07/1992 Bắc Cạn 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2.99 135 Khá

16 DTZ1257601010055   BẾ THỊ TRÂM Nữ 19/10/1994 Cao Bằng 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 1 4 3 1 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2.98 135 Khá

17 DTZ1257601010092   TRIỆU THỊ NHẤT Nữ 02/08/1992 Bắc Cạn 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2.95 135 Khá

18 DTZ1257601010009   MA THỊ DIỆN Nữ 05/03/1991 Lạng Sơn 3 2 4 2 3 4 2 3 4 3 4 1 1 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2.88 135 Khá

19 DTZ1257601010044   NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 10/03/1994 Thái Nguyên 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 2 1 3 3 4 1 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2.84 135 Khá

20 DTZ1257601010046   ĐƯỜNG THỊ TẤM Nữ 22/03/1994 Cao Bằng 2 2 4 3 2 4 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2.84 135 Khá

21 DTZ1257601010101   HÀ THỊ NGA Nữ 24/04/1994 Bắc Cạn 2 1 3 3 2 3 4 3 4 1 1 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2.81 135 Khá

22 DTZ1257601010082   NÔNG THỊ THANH DỊU Nữ 01/01/1994 Cao Bằng 2 2 1 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2.80 135 Khá

23 DTZ1257601010002   LÈNG THỊ BẺ Nữ 14/07/1993 Lào Cai 4 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2.78 135 Khá

24 DTZ1257601010004   BẾ THỊ BƯỞI Nữ 29/09/1994 Cao Bằng 2 1 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2.78 135 Khá

25 DTZ1257601010138   HOÀNG PHƯƠNG QUỲNH Nữ 05/11/1994 Hà Giang 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2.76 135 Khá

26 DTZ1257601010022   HOÀNG THỊ HƯƠNG Nữ 17/06/1994 Tuyên Quang 2 2 3 2 3 2 1 4 4 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 4 2 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2.70 135 Khá

27 DTZ1257601010015   TĂNG THỊ HẰNG Nữ 11/08/1993  Yên Bái 2 3 3 4 2 4 2 1 4 3 1 2 1 3 2 1 1 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2.69 135 Khá

28 DTZ1257601010116   PHAN KIỀU LOAN Nữ 23/07/1994 Cao Bằng 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 3 1 4 3 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2.69 135 Khá 5.9

29 DTZ1257601010045   HOÀNG THỊ SEN Nữ 05/10/1994  Yên Bái 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2.68 135 Khá

30 DTZ1257601010001   TÔ THỊ BẠCH Nữ 12/05/1994 Bắc Cạn 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2.67 135 Khá 7.4

31 DTZ1257601010041   NGÔ THỊ PHƯƠNG Nữ 18/09/1993 Bắc Giang 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2.64 135 Khá

32 DTZ1257601010011   LỤC VĂN ĐỒNG Nam 19/02/1994 Cao Bằng 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 1 2 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2.63 135 Khá

33 DTZ1257601010088   ĐÀM THỊ NGỌC THOA Nữ 23/07/1994 Cao Bằng 3 2 1 2 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2.63 135 Khá

34 DTZ1257601010073   TRẦN ĐÌNH DƯƠNG Nam 02/03/1994 Thái Bình 1 2 4 3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 1 3 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2.59 135 Khá

35 DTZ1257601010052   HOÀNG LỆ THU Nữ 27/07/1994 Lạng Sơn 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2.59 135 Khá

36 DTZ1257601010053   LÊ THỊ THUỶ Nữ 14/12/1994 Nghệ an 2 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 4 1 1 2 3 2 3 3 2 4 3 1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2.59 135 Khá

37 DTZ1257601010050   HOÀNG THỊ THỊNH Nữ 05/10/1994 Lạng Sơn 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2.53 135 Khá

38 DTZ1257601010120   LIÊU THỊ NHẬT LỆ Nữ 25/08/1994 Bắc Cạn 2 2 3 3 1 4 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2.21 135 Trung Bình 9.6

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 1

Giỏi 6

Khá 30

Trung bình 1

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 38

Ghi chú:

Nơi sinh

                                        

Mã SVSTT Họ và tên
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1 DTZ1255281020064   NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 08/03/1994 Bắc Giang 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.47 135 Giỏi

2 DTZ1255281020036   NGUYỄN THỊ TRUNG Nữ 08/03/1994 Quảng Ninh 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.32 135 Giỏi

3 DTZ1255281020032   LÊ THỊ DỊU Nữ 14/06/1994 Quảng Ninh 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3.30 135 Giỏi

4 DTZ1255281020008   NGUYỄN THỊ HƯỚNG Nữ 22/05/1994 Thái Nguyên 4 2 2 2 4 3 4 2 2 1 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.23 135 Giỏi

5 DTZ1255281020045   NÔNG THỊ KIM YẾN Nữ 08/07/1994 Lào Cai 3 3 3 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 3 2 3 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3.07 135 Khá

6 DTZ1255281020051   LÊ THỊ KIM TUYẾN Nữ 18/11/1994 Quảng Ninh 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3.06 135 Khá 16.3

7 DTZ1255281020022   NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 18/09/1992 Thái Nguyên 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3.04 135 Khá

8 DTZ1255281020040   LƯU VĂN GIANG Nam 01/07/1989 Thái Nguyên 4 2 1 3 2 4 3 2 3 1 4 2 3 4 2 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 2.96 135 Khá

9 DTZ1255281020049   VÀNG THỊ MẢY Nữ 02/09/1994  Yên Bái 4 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 4 2 1 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2.92 135 Khá

10 DTZ1255281020029   HÀ LINH PHƯỢNG Nữ 12/11/1994 Thanh Hóa 2 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 3 3 1 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 2 3 2.91 135 Khá 9.6

11 DTZ1255281020019   NGUYỄN HOÀNG THƯ Nữ 29/06/1994 Thái Nguyên 3 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2.78 135 Khá

12 DTZ1255281020004   ĐẶNG NGỌC ĐỊNH Nam 26/03/1994 Nam Định 3 2 3 1 4 3 1 2 2 3 1 1 1 4 3 1 3 1 1 3 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2.75 135 Khá 11.9

13 DTZ1255281020009   LƯU THỊ HƯỜNG Nữ 20/01/1994 Thái Nguyên 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2.74 135 Khá

14 DTZ1255281020053   TẠ VĂN MẠNH Nam 07/11/1991 Bắc Giang 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 4 2 2 4 3 3 1 2 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2.67 135 Khá

15 DTZ1255281020046   DƯƠNG VĂN NGHĨA Nam 14/04/1994 Thái Nguyên 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 2.63 135 Khá

16 DTZ1255281020035   QUÁCH XUÂN ANH Nam 11/08/1994 Thái Nguyên 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 4 1 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 1 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2.59 135 Khá 5.9

17 DTZ1255281020014   DƯƠNG HOÀNG NGỌC Nữ 24/08/1994 Thái Nguyên 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2.57 135 Khá

18 DTZ1255281020028   NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam 08/03/1993 Thái Nguyên 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 4 1 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2.41 135 Trung Bình 8.1

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 4

Khá 13

Trung bình 1

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 18

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Ghi chú:

STT Họ và tên

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016
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PGS.TS. Trịnh Thanh Hải
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1 DTZ1254402170027   NGUYỄN THỊ NHU Nữ 15/11/1994 Thái Nguyên 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 3 3 1 2 3 4 4 3 1 3 2 4 3 2 1 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 2.67 135 Khá

2 DTZ1254402170040   HOÀNG THỊ TUYẾT Nữ 17/12/1994 Tuyên Quang 1 4 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2.56 135 Khá

3 DTZ1254402170044   NÔNG THỊ SAO Nữ 19/09/1994 Cao Bằng 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2.50 135 Khá

4 DTZ1254402170006   LƯƠNG HÀ NỘI Nam 12/05/1994  Yên Bái 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 1 2 3 3 4 3 3 4 2.45 135 Trung Bình

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 0

Khá 3

Trung bình 1

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 4

Nơi sinh

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Ghi chú:

STC TLTBC TL

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

XẾP LOẠI 
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Giới 

tính

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày sinh
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LỚP: HÓA HỌC K10
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1 DTZ1254401120004   NGUYỄN THỊ NGA Nữ 24/07/1994 Thái Nguyên 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3.47 135 Giỏi

2 DTZ1254401120009   NGÔ THỊ TRANG Nữ 20/01/1994 Thái Nguyên 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3.41 135 Giỏi

3 DTZ1254401120002   TRẦN THỊ HIÊN Nữ 07/08/1994 Thái Nguyên 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 3.38 135 Giỏi

4 DTZ1254401120013   KHUẤT THỊ DẬU Nữ 17/01/1994 Hà Nội 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3.30 135 Giỏi

5 DTZ1254401120006   NGUYỄN THỊ THU Nữ 06/04/1993 Bắc Giang 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3.25 135 Giỏi

6 DTZ1254401120012   VŨ VIỆT ANH Nam 18/09/1994 Hải Dương 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3.22 135 Giỏi

7 DTZ1254401120017   NGUYỄN THANH HOÀI Nữ 03/07/1994 Hà Nội 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3.00 135 Khá

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 6

Khá 1

Trung bình 0

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 7

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Ghi chú:

% TC học lại
XẾP LOẠI 

HỌC TẬP

STC 

TL

TBC 

TL

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016
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LỚP: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K10
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1 DTZ1254403010065   BÙI THÙY DUNG Nữ 21/10/1994  Yên Bái 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3.44 136 Giỏi

2 DTZ1254403010013   ĐÀO THỊ HẰNG Nữ 03/05/1994 Thanh Hóa 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3.40 136 Giỏi

3 DTZ1254403010054   BÙI THỊ THÚY Nữ 28/11/1994 Phú Thọ 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3.38 136 Giỏi

4 DTZ1254403010037   TRẦN THỊ QUÝ Nữ 09/07/1994 Thái Nguyên 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3.35 136 Giỏi

5 DTZ1254403010029   ĐÀO THỊ NGA Nữ 14/09/1994 Thanh Hóa 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3.24 136 Giỏi

6 DTZ1254403010032   TRẦN THỊ NHÀI Nữ 06/12/1994 Thái Nguyên 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3.24 136 Giỏi

7 DTZ1254403010080   LÝ THỊ THANH HÒA Nữ 25/07/1994 Bắc Giang 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 4 2 4 3 3 4 3 3.18 136 Khá 5.1

8 DTZ1254403010064   BÙI VĂN TUẤN Nam 28/03/1994 Thái Nguyên 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 2 1 3 4 3 2 2 1 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3.15 136 Khá

9 DTZ1254403010059   NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 26/01/1994 Thái Nguyên 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3.14 136 Khá

10 DTZ1254403010040   LÝ THỊ TÂM Nữ 27/07/1994 Tuyên Quang 2 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3.11 136 Khá

11 DTZ1254403010038   MA THỊ QUỲNH Nữ 01/06/1994 Thái Nguyên 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 1 2 3 4 3 3.06 136 Khá

12 DTZ1254403010070   PHÙNG THỊ LOAN Nữ 14/04/1994 Hà Nội 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 2 4 2 3.04 136 Khá

13 DTZ1254403010077   ĐẶNG THỊ THẢO Nữ 05/10/1994 Hà Nội 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 4 2 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3.02 136 Khá

14 DTZ1254403010020   HÀ HỒNG HOAN Nữ 04/12/1994 Bắc Cạn 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 1 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3.01 136 Khá

15 DTZ1254403010015   DƯƠNG THỊ HẠNH Nữ 24/10/1994 Thái Nguyên 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 1 1 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2.89 136 Khá

16 DTZ1254403010066   TRẦN THÙY NINH Nữ 26/05/1994 Hà Nam 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 2 2.88 136 Khá

17 DTZ1254403010057   LƯU THỊ HOAN Nữ 27/02/1994 Thái Nguyên 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 1 1 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 3 2.86 136 Khá

18 DTZ1254403010069   TRẦN THÀNH ĐẠT Nam 30/11/1994 Bắc Cạn 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2.83 136 Khá

19 DTZ1254403010062   NGUYỄN THỊ NHÀN Nữ 15/05/1994 Nam Định 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 2.82 136 Khá

20 DTZ1254403010034   CAO THỊ KIM OANH Nữ 17/02/1994 Quảng Ninh 1 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2.74 136 Khá

21 DTZ1254403010033   NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 07/04/1994 Thái Nguyên 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4 2 2.71 136 Khá

22 DTZ1254403010044   NGUYỄN THỊ THAO Nữ 27/05/1994 Bắc Cạn 3 3 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2.68 136 Khá

23 DTZ1152320204   NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 29/01/1993 Quảng Ninh 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 4 1 2 3 4 1 3 4 2 3 2 1 1 3 3 4 1 2 1 3 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2.66 136 Khá 5.9

24 DTZ1254403010050   MAI NGỌC ANH Nữ 04/02/1994 Thái Nguyên 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 4 1 4 4 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 4 2 2.60 136 Khá

25 DTZ1254403010055   HOÀNG KHẢI CƯỜNG Nam 09/10/1994 Bắc Cạn 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 4 2 3 3 3 4 2 2.56 136 Khá

26 DTZ1254403010067   PHẠM HỒNG QUỐC ANH Nam 20/06/1994 Quảng Ninh 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 1 4 2 2.51 136 Khá 5.1

27 DTZ1254403010006   NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 24/10/1994 Thái Nguyên 2 2 3 3 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 2 4 4 4 4 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 4 2 4 2 4 3 2 3 1 4 1 3 3 4 4 4 3 2.40 134 Chưa tích lũy đủ 9.6

28 DTZ1254403010083   NGUYỄN ĐỨC LONG Nam 11/07/1994 Thái Nguyên 3 3 3 2 3 1 4 1 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 2 4 0 2 3 3 2 2 3 2 4 1 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 1 3 2 4 4 3 3 4 3 2.68 133 Chưa tích lũy đủ
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1 DTZ1253404010003   HỨA THỊ BIỆN Nữ 04/03/1994 Lạng Sơn 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3.40 135 Giỏi

2 DTZ1253404010019   NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 10/01/1994 Hà Nội 3 4 2 2 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3.29 135 Giỏi

3 DTZ1253404010087   LÒ THỊ THỎA Nữ 12/10/1994 Sơn La 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3.18 135 Khá

4 DTZ1253404010074   TỐNG VĂN  QUÝ Nam 23/09/1994 Thái Nguyên 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3.04 135 Khá

5 DTZ1253404010064   LÃ VĂN MINH Nam 05/05/1994 Lạng Sơn 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3.00 135 Khá

6 DTZ1253404010103   TRẦN VĂN TUYẾN Nam 15/04/1994 Thái Nguyên 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 1 4 4 3 2.99 135 Khá

7 DTZ1253404010068   MẪN THỊ NGOAN Nữ 15/08/1994 Bắc Ninh 4 4 4 4 3 3 3 1 3 1 4 3 4 1 3 3 2 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 3 2.98 135 Khá

8 DTZ1253404010098   MA THỊ QUỲNH TRANG Nữ 17/08/1994 Bắc Cạn 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2.95 135 Khá

9 DTZ1253404010047   ĐẶNG THỊ LANG Nữ 20/09/1994 Hà Giang 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2.93 135 Khá

10 DTZ1253404010069   HÀ THỊ NỮ Nữ 04/08/1994 Tuyên Quang 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2.93 135 Khá

11 DTZ1253404010011   DƯƠNG THỊ DUNG Nữ 22/06/1994 Thái Nguyên 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 1 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 1 2 4 2.92 135 Khá

12 DTZ1253404010080   NGUYỄN THỊ TẢO Nữ 03/03/1994 Thái Nguyên 3 2 4 3 4 3 2 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2.89 135 Khá

13 DTZ1253404010022   HOÀNG THỊ HÀN Nữ 13/03/1994 Tuyên Quang 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 1 1 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2.86 135 Khá

14 DTZ1253404010083   NGUYỄN THỊ THANH Nữ 08/02/1994 Bắc Giang 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 1 4 1 3 1 3 2 4 4 3 1 4 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2.84 135 Khá

15 DTZ1253404010060   NÔNG THỊ THANH MAI Nữ 20/04/1994 Thái Nguyên 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 2.78 135 Khá

16 DTZ1253404010027   LÊ THỊ HẠNH Nữ 07/08/1994 Thanh Hóa 3 3 1 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 1 3 2 4 4 2 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 4 3 3 2.76 135 Khá

17 DTZ1253404010070   NÔNG THỊ OANH Nữ 27/09/1994 Quảng Ninh 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 4 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2.75 135 Khá

18 DTZ1253404010061   NGUYỄN ĐỨC MẠNH Nam 12/09/1994 Thái Nguyên 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2.71 135 Khá

19 DTZ1253404010030   TẠ THỊ HÒA Nữ 17/10/1994 Thái Nguyên 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 2 4 4 2 3 1 2 4 4 3 2.68 135 Khá

20 DTZ1253404010045   CHÌU THỊ LAN Nữ 06/08/1994 Quảng Ninh 2 3 3 3 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2.64 135 Khá

21 DTZ1253404010029   HOÀNG THỊ HIỀN Nữ 04/07/1994 Lạng Sơn 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 1 2 2 4 2 3 4 3 3 2 1 2 3 2 2.60 135 Khá

22 DTZ1253404010107   DƯƠNG THỊ XUYÊN Nữ 20/09/1994  Yên Bái 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2.59 135 Khá

23 DTZ1253404010023   HOÀNG THỊ HẰNG Nữ 16/10/1993 Lạng Sơn 3 1 4 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2.27 135 Trung Bình

24 DTZ1253404101200   LỤC TRUNG HẢI Nam 17/03/1994 Cao Bằng 1 2 3 2 2 3 1 1 4 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2.16 135 Trung Bình

25 DTZ1253404010020   NGUYỄN VĂN HẢI Nam 08/08/1994 Thái Nguyên 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 1.91 135 Chưa tích lũy đủ

26 DTZ1156120038   NGUYỄN THANH HUỆ Nữ 25/04/1993 Thái Nguyên 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2.77 133 Chưa tích lũy đủ 15.6

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 2

Khá 20

Trung bình 2

Chưa xét TN 2

T.Số đơn xét TN 26

Ghi chú: Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016
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LỚP: LỊCH SỬ K10
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1 DTZ1252203100009   PHẠM THỊ LỢI Nữ 12/10/1994 Thái Nguyên 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3.55 137 Giỏi

2 DTZ1252203100025   LƯỜNG VĂN ĐÔNG Nam 19/01/1994 Thái Nguyên 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3.50 137 Giỏi

3 DTZ1252203100070   TRIỆU THỊ VIỆN Nữ 16/11/1994 Lạng Sơn 4 4 2 2 1 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3.36 137 Giỏi

4 DTZ1252203100081   CAO XUÂN SỸ Nam 06/12/1994 Hưng Yên 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3.34 137 Giỏi

5 DTZ1252203100047   LƯU THỊ OANH Nữ 19/10/1994 Nam Định 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3.31 137 Giỏi

6 DTZ1252203100031   LÊ THỊ MINH HẰNG Nữ 03/09/1994 Hà Nội 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3.20 137 Giỏi

7 DTZ1156110056   NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 27/04/1993 Thái Nguyên 4 3 4 2 1 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3.19 137 Khá

8 DTZ1252203100007   NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam 07/01/1992 Thái Nguyên 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3.12 137 Khá

9 DTZ1252203100090   TRẦN HỒNG LIÊN Nữ 16/07/1994 Lào Cai 4 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3.06 137 Khá 7.3

10 DTZ1252203100082   PHẠM THỊ LOAN Nữ 12/03/1994 Hà Nội 4 3 4 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3.05 137 Khá

11 DTZ1252203100083   MA THỊ HỒNG NGỌC Nữ 08/07/1992 Tuyên Quang 4 1 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3.03 137 Khá

12 DTZ1252203100011   ĐẶNG  THỊ BÍCH NGỌC Nữ 22/12/1994 Thái Nguyên 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2.91 137 Khá

13 DTZ1252203100018   LÊ NGỌC MAI Nữ 03/10/1994 Hà Nội 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 4 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2.89 137 Khá

14 DTZ1252203100059   LỘC MINH THANH Nữ 21/12/1993 Lạng Sơn 4 2 3 2 2 3 3 2 1 4 4 3 4 2 3 2 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2.87 137 Khá

15 DTZ1252203100066   TRỊNH THỊ TUYẾT Nữ 20/10/1994 Hưng Yên 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2.85 137 Khá

16 DTZ1252203100035   NGUYỄN HÀ MI Nữ 25/08/1994  Yên Bái 4 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2.67 137 Khá 5.8

17 DTZ1252203100039   HOÀNG ANH TUẤN Nam 16/03/1992 Thái Nguyên 4 1 4 1 1 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2.63 137 Khá 10.9

18 DTZ1252203100036   TRẦN TRUNG HẬU Nam 30/12/1994 Thái Nguyên 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 3 4 1 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2.53 137 Khá

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 6

Khá 12

Trung bình 0

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016
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LỚP: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG K10
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1 DTZ1258501010040   LÊ THỊ NGUYÊN Nữ 24/02/1994 Hà Nội 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3.32 136 Giỏi

2 DTZ1258501010005   NGUYỄN MAI ANH Nữ 04/04/1993 Hòa Bình 3 3 3 3 4 4 2 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3.24 136 Giỏi

3 DTZ1258501010033   HOÀNG THỊ HUYỀN Nữ 18/10/1993 Lạng Sơn 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 3.21 136 Giỏi

4 DTZ1258501010035   NGUYỄN THÙY LINH Nữ 30/12/1994 Thái Nguyên 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3.20 136 Giỏi

5 DTZ1258501010031   NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Nữ 03/10/1994 Phú Thọ 2 4 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3.11 136 Khá 5.1

6 DTZ1258501010050   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 05/10/1994 Thái Nguyên 2 4 4 2 4 2 1 1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3.09 136 Khá

7 DTZ1258501010011   HOÀNG MẠNH ĐOAN Nam 09/01/1994 Cao Bằng 2 4 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3.07 136 Khá

8 DTZ1258501010020   NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 04/10/1994  Lai Châu 3 3 3 3 4 2 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3.01 136 Khá

9 DTZ1258501010064   LƯƠNG THỊ OANH Nữ 05/05/1994 Bắc Giang 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 1 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3.01 136 Khá

10 DTZ1258501010037   PHAN THỊ CHI MAI Nữ 18/06/1994 Thái Nguyên 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 2.94 136 Khá

11 DTZ1258501010032   BÙI THỊ HƯỜNG Nữ 05/09/1993 Hòa Bình 1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 1 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 3 4 2.93 136 Khá

12 DTZ1258501010027   HOÀNG THỊ HÓA Nữ 12/10/1994 Bắc Cạn 2 4 2 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 2 3 1 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2.90 136 Khá

13 DTZ1258501010075   LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 08/03/1994 Hà Tĩnh 2 4 4 3 3 4 1 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 4 2 4 4 2 3 1 3 2 4 2 4 4 2.90 136 Khá

14 DTZ1258501010030   NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 22/11/1994 Thái Nguyên 1 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2.88 136 Khá

15 DTZ1258501010074   LƯỜNG THỊ HIÊN Nữ 23/02/1994 Lạng Sơn 2 3 3 3 3 4 2 3 4 1 3 3 2 4 3 4 4 1 4 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 1 2 2 4 3 4 4 2.87 136 Khá

16 DTZ1258501010008   TRƯƠNG THỊ BÀY Nữ 04/07/1994 Bắc Cạn 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 4 1 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 4 2.85 136 Khá

17 DTZ1258501010049   DƯƠNG THỊ THẦM Nữ 27/05/1994 Bắc Cạn 1 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 2 1 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 3 4 2.85 136 Khá 5.1

18 DTZ1258501010081   NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 10/03/1994 Nghệ an 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 1 4 1 4 4 2 4 3 2 4 2.78 136 Khá

19 DTZ1258501010047   HOÀNG THỊ SƯƠNG Nữ 25/06/1994 Cao Bằng 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 2 1 3 1 1 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 1 3 4 2 4 3 4 4 2.76 136 Khá

20 DTZ1258501010018   BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 12/09/1994 Hòa Bình 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 4 1 3 4 2.73 136 Khá

21 DTZ1258501010080   VŨ TRƯỜNG HỒNG KỲ Nam 05/01/1994 Lạng Sơn 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 1 4 3 2 4 4 3 3 2.73 136 Khá

22 DTZ1258501010036   NGUYỄN VĂN LÝ Nam 07/07/1993 Bắc Giang 2 4 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 1 4 4 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2.71 136 Khá 5.9

23 DTZ1258501010048   HÀ HỒNG THÁI Nam 26/11/1994 Lào Cai 2 3 3 1 2 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 1 4 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 2.71 136 Khá

24 DTZ1258501010052   TRẦN THỊ THÚY Nữ 09/02/1994 Quảng Ninh 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 1 4 2 4 4 3 4 1 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 1 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 2.71 136 Khá 6.6

25 DTZ1258501010041   ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/08/1994 Phú Thọ 1 3 3 1 3 4 1 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2.60 136 Khá

26 DTZ1258501010017   NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 30/10/1994 Bắc Cạn 1 2 2 1 2 2 1 4 3 1 3 3 3 3 2 4 3 1 3 1 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2.57 136 Khá

27 DTZ1258501010044   HOÀNG THỊ THU QUYÊN Nữ 29/05/1994 Thái Nguyên 1 3 2 3 3 2 2 1 4 3 3 3 2 4 2 3 2 1 3 1 2 4 3 1 1 2 1 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 1 3 2 3 4 3 3 3 2.54 136 Khá

28 DTZ1258501010004   ĐỖ NGỌC ANH Nữ 12/11/1994 Vĩnh Phúc 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2.31 136 Trung Bình

29 DTZ1258501010045   NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH Nữ 30/11/1994 Thái Nguyên 1 3 3 4 3 2 4 1 2 3 1 4 2 3 4 4 2 1 4 0 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2.77 133 Chưa tích lũy đủ 5.9

30 DTZ1258501010024   NGUYỄN TẤT HIỆP Nam 10/02/1994 Lào Cai 3 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 3 3 4 2 3 1 2 2 1 2 4 3 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 4 1 3 1 3 4 2 4 1 2 3 2.17 132 Chưa tích lũy đủ 19.3

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 4

Khá 23

Trung bình 1

Chưa xét TN 2

T.Số đơn xét TN 30

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016
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1 DTZ1254601010018   TRỊNH THỊ BÍCH SINH Nữ 26/05/1994 Thái Bình 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3.56

135

Giỏi

2 DTZ1254601010005   NGUYỄN THỊ NHÀN Nữ 14/03/1993 Hà Nam 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3.36

135

Giỏi

3 DTZ1254601010006   PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Nữ 01/07/1994 Thái Nguyên 3 1 3 4 4 2 3 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2.99

135

Khá

4 DTZ1254601010004   TRỊNH THỊ BẢO NGỌC Nữ 31/08/1993 Hà Nam 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 1 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 1 4 4 4 3 2 3 3 3 2.94

135

Khá

5 DTZ1254601010015   NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 26/03/1994 Lạng Sơn 3 1 1 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 1 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2.86

135

Khá 8.9

6 DTZ1254601010020   LÊ THỊ PHƯƠNG Nữ 30/04/1994 Hà Nội 3 2 1 2 3 4 2 3 4 2 1 4 3 3 2 4 2 1 2 2 3 3 3 4 1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 2.80

135

Khá

7 DTZ1254601010013   PHAN THỊ THANH DUNG Nữ 06/02/1994 Hà Nội 3 1 1 2 3 3 2 4 4 2 1 2 4 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 1 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2.68

135

Khá

8 DTZ1254601010021   LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 27/02/1994 Hà Nội 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 4 2 2 4 2 4 1 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2.65 135 Khá 9.6

9 DTZ1254601010014   NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 19/10/1994 Thái Bình 2 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 1 4 1 3 2.59

135

Khá 5.2

10 DTZ1254601010022   LÊ TUẤN VŨ Nam 04/11/1994 Thái Nguyên 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2.29

135

Trung Bình 6.7

11 DTZ1254601010019   LÊ BÍCH NGỌC Nữ 11/12/1994 Phú Thọ 2 2 1 1 3 3 3 4 0 1 3 2 3 3 2 4 2 4 4 1 4 2 3 4 3 1 2 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 1 1 3 3 2.70

132

Chưa tích lũy đủ 7.4

12 DTZ1254601010010   BÙI TUYẾT NHƯ Nữ 01/10/1994 Hà Giang 2 2 1 3 3 2 2 3 0 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2.69

132

Chưa tích lũy đủ

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 2

Khá 7

Trung bình 1

Chưa xét TN 2

T.Số đơn xét TN 12

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

Ghi chú:

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016
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tính
Ngày sinh Nơi sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TL. HIỆU TRƯỞNG 
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LỚP: VĂN HỌC K10
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1 DTZ1252203300070   ĐÀM THỊ NAM Nữ 09/09/1994 Quảng Ninh 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3.73 135 Xuất sắc

2 DTZ1252203300041   NGUYỄN THỊ LỆ TRANG Nữ 02/03/1994 Thái Nguyên 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3.60 135 Xuất sắc

3 DTZ1252203300100   NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 02/11/1994 Thái Bình 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3.36 135 Giỏi

4 DTZ1252203300008   DƯƠNG THỊ YẾN Nữ 13/09/1994 Thái Nguyên 4 4 4 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3.23 135 Giỏi

5 DTZ1252203300058   NGÔ THỊ THUỲ Nữ 23/06/1994 Lạng Sơn 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 1 4 2 4 4 4 3 3.03 135 Khá

6 DTZ1252203300034   HÀ THỊ VÂN Nữ 24/08/1994 Bắc Cạn 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 2.93 135 Khá

7 DTZ1252203300040   ĐỖ THU HÀ Nữ 23/11/1994 Thái Nguyên 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 1 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2.91 135 Khá

8 DTZ1252203300124   PHÍ THỊ THUỲ LINH Nữ 03/07/1994 Thái Bình 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2.86 135 Khá

9 DTZ1252203300071   NGUYỄN PHƯƠNG YẾN Nữ 03/07/1994 Hà Nội 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 1 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 1 2.84 135 Khá

10 DTZ1252203300099   NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Nữ 20/03/1993 Thái Bình 1 4 4 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2.80 135 Khá

11 DTZ1252203300057   ĐỖ THỊ LINH THUỲ Nữ 20/08/1994 Hà Nội 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 2.72 135 Khá

12 DTZ1252203300098   NGÔ THỊ HOA Nữ 04/08/1994 Bắc Giang 4 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 4 3 3 2 3 3 4 2 1 4 4 2 3 4 3 2.68 135 Khá 5.2

13 DTZ1252203300110   NGUYỄN HỒNG LIÊN Nữ 08/03/1994 Lạng Sơn 2 2 3 3 2 2 4 3 2 1 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 1 3 2 2.67 135 Khá

14 DTZ1252203300015   ĐẶNG THỊ THƠM Nữ 04/04/1994 Lào Cai 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 3 1 3 1 2 4 3 3 2 2 4 3 4 1 4 2 2 2 3 2 2.67 135 Khá

15 DTZ1252203300076   LÊ THỊ THU PHƯƠNG Nữ 04/08/1994 Bắc Cạn 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 2 2.66 135 Khá 5.9

16 DTZ1252203300012   HOÀNG THỊ LY Nữ 10/08/1993 Lạng Sơn 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 1 4 2 2 2 4 2 2.61 135 Khá

17 DTZ1252203300017   ĐỖ THỊ KHÁNH HOA Nữ 13/02/1994 Quảng Ninh 2 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2.60 135 Khá

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 2 Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016

Giỏi 2 TL. HIỆU TRƯỞNG 

Khá 13 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trung bình 0

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 17

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

Ghi chú:

% TC học 

lại

XẾP LOẠI HỌC 

TẬP
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TBC 
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Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
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LỚP: VẬT LÍ K10

D
a
o
 đ

ộ
n

g
 v

à
 s

ó
n

g
 (

2
)

P
h

ư
ơ

n
g
 t

rì
n

h
 t

o
á
n

 l
ý
 2

 (
3
)

T
iể

u
 l

u
ậ
n

 c
h

u
y
ên

 đ
ề 

(3
)

Đ
iệ

n
 k

ỹ
 t

h
u

ậ
t 

(3
)

Đ
ư

ờ
n

g
 l

ố
i 

cá
ch

 m
ạ
n

g
 c

ủ
a
 Đ

ả
n

g
 

C
S

 V
iệ

t 
N

a
m

 (
3
)

K
h

ó
a
 l

u
ậ
n

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

 (
7
)

H
ó
a
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

G
iả

i 
tí

ch
 B

1
 (

4
)

T
in

 h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

Đ
ạ
i 

số
 t

u
y
ến

 t
ín

h
 v

à
 h

ìn
h

 g
iả

i 

tí
ch

 B
 (

3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 1
 (

4
)

V
ậ
t 

lý
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 1

 (
4
)

P
h

ư
ơ

n
g
 t

rì
n

h
 t

o
á
n

 l
ý
 1

 (
3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 2
 (

3
)

N
h

ữ
n

g
 N

L
C

B
 c

ủ
a
 c

h
ủ

 n
g
h

ĩa
 

M
á
c 

L
ên

in
 (

5
)

N
g
ô
n

 n
g
ữ

 M
a
th

la
b

 (
3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 3
 (

3
)

V
ậ
t 

lý
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 2

 (
3
)

V
ậ
t 

lý
 t

h
iê

n
 v

ă
n

 (
3
)

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 v

ậ
t 

lí
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 1

 (
2
)

C
ơ

 l
ý
 t

h
u

y
ết

 (
3
)

X
á
c 

su
ấ
t 

th
ố
n

g
 k

ê 
(3

)

V
ậ
t 

lí
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 3

 (
3
)

T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h
 (

2
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 đ
iệ

n
 t

ử
 h

ọ
c 

(2
)

C
á
c 

P
P

N
C

K
H

&
T

K
Ư

D
 t

ro
n

g
 

V
ậ
t 

lý
 (

2
)

Đ
iệ

n
 đ

ộ
n

g
 l

ự
c 

h
ọ
c 

(3
)

V
ậ
t 

lý
 t

h
ố
n

g
 k

ê 
(3

)

K
ĩ 

th
u

ậ
t 

số
 (

3
)

V
ô
 t

u
y
ến

 đ
iệ

n
 t

ử
 (

3
)

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 v

ậ
t 

lý
 c

h
ấ
t 

rắ
n

 (
2
)

T
h

ự
c 

tế
 (

2
)

V
ậ
t 

lý
 v

à
 l

in
h

 k
iệ

n
 b

á
n

 d
ẫ
n

 (
3
)

C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 p
h

â
n

 t
íc

h
 

p
h

ổ
 (

3
)

V
ậ
t 

lý
 c

h
ấ
t 

rắ
n

 1
 (

3
)

L
in

h
 k

iệ
n

 đ
iệ

n
 t

ử
 n

a
n

o
 (

2
)

V
ậ
t 

lý
 t

h
ô
n

g
 t

in
 q

u
a
n

g
 (

3
)

V
ậ
t 

lý
 l

in
h

 k
iệ

n
 s

en
so

r 
b

á
n

 d
ẫ
n

 

từ
 (

3
)

C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 p
h

â
n

 t
íc

h
 

cấ
u

 t
rú

c 
v
ậ
t 

rắ
n

 (
3
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 n
g
h

iê
n

 c
ứ

u
 v

à
 s

ả
n

 

x
u

ấ
t 

(4
)

P
h

á
p

 l
u

ậ
t 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 v

ậ
t 

lý
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 2

 

(2
)

S
êm

in
a
 c

h
u

y
ên

 đ
ề 

(2
)

C
ô
n

g
 n

g
h

ệ 
n

a
n

o
 v

à
 ứ

n
g
 d

ụ
n

g
 

(2
)

Q
u

a
n

g
 h

ọ
c 

h
iệ

n
 đ

ạ
i 

(2
)

V
ậ
t 

lý
 h

ạ
t 

n
h

â
n

 n
g
u

y
ên

 t
ử

 (
3
)

C
ơ

 h
ọ
c 

lư
ợ

n
g
 t

ử
 1

 (
3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 c
h

u
y
ên

 n
g
à
n

h
 V

ậ
t 

lý
 (

4
)

TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP

1 DTZ1254401020004   BÙI THỊ QUẾ Nữ 02/04/1994 Hòa Bình 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3.59 135 Giỏi

2 DTZ1254401020025   NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN Nữ 19/10/1994 Hà Nội 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3.53 135 Giỏi

3 DTZ1254401020017   NGUYỄN THỊ THÁI Nữ 28/02/1994 Nghệ an 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3.31 135 Giỏi

4 DTZ1254401020020   LÊ THỊ BÌNH Nữ 16/10/1994 Phú Thọ 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3.23 135 Giỏi

5 DTZ1254401020013   NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 08/01/1994 Hà Nội 4 2 4 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3.09 135 Khá

6 DTZ1254401020010   NGUYỄN XUÂN TUÂN Nam 06/12/1994 Hà Nội 2 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2.95 135 Khá

7 DTZ1254401020023   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Nam 24/07/1994 Hà Tây 3 1 4 4 2 2 1 2 3 3 4 2 4 2 2 4 1 3 2 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 2.92 135 Khá 5.2

8 DTZ1254401020009   THÂN THỊ MƠ Nữ 01/09/1994 Bắc Giang 3 2 4 4 3 1 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 4 4 1 4 2.80 135 Khá

9 DTZ1254401020012   NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 25/05/1994 Lào Cai 2 1 4 4 2 3 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 4 3 2 4 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 4 1 4 2.71 135 Khá

10 DTZ1254401020024   ĐÀO THỊ KIỀU LOAN Nữ 30/04/1994 Bắc Giang 4 2 4 4 3 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 1 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2.66 135 Khá

11 DTZ1254401020022   LÝ THỊ BẢO THOA Nữ 25/08/1994 Cao Bằng 2 2 4 4 2 1 1 2 2 3 2 4 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 1 3 2.59 135 Khá 5.2

12 DTZ1254401020019   NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 16/07/1994 Lạng Sơn 3 1 4 4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 1 3 4 2 3 3 1 2 4 3 4 2 3 3 2.50 135 Khá 7.4

Xếp loại Số Lượng

Xuất sắc 0

Giỏi 4

Khá 8

Trung bình 0

Chưa xét TN 0

T.Số đơn xét TN 12

Ghi chú:

Nơi sinh

                                        

Mã SVSTT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2012-2016

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

STC 

TL

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TBC 

TL

TL. HIỆU TRƯỞNG 

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       

% TC học 

lại

XẾP LOẠI 

HỌC TẬP

Giới 

tính

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày sinh
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